
TT MÔ TẢ NỘI DUNG ĐVHT THỜI
LƯỢNG

BẮT ĐẦU KẾT THÚC CBGD

1 TIN HỌC TRẮC ĐỊA K50 (58SV) 57 ĐVHT 43 wks 17/8/09 25/6/10
2 Hệ quản trị CSDL (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Trần Mai Hương
3 Công nghệ phần mềm (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM CNPM
4 Hệ thông tin địa lý (60T) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Nguyễn Trường Xuân
5 Mạng máy tính (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM CNPM
6 Chuyên đề tin học 1 (60T) 4 ĐVHT 5 wks 17/8/09 18/9/09 Trần Trung Chuyên
7 Lập trình mạng (60T) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM CNPM
8 Khoa học môi trường (30T) 2 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09

10 Chuyên đề tin học 2 (60T) 4 ĐVHT 9 wks 28/9/09 27/11/09 Nguyễn Trường Xuân
11 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 30/11/09 11/12/09 Thi học kỳ 1
12 TT Đo ảnh & Viễn thám (4 tuần) 4 ĐVHT 4 wks 14/12/09 08/1/10 Diêm Thị Thùy
13 Chính trị cuối khóa (2 tuần) 2 ĐVHT 2 wks 11/1/10 22/1/10 Chính trị
14 TT Tin học ứng dụng 1 (3 tuần) 3 ĐVHT 3 wks 25/1/10 26/2/10 Trần Trung Chuyên
15 TT Tin học ứng dụng 2 (3 tuần) 3 ĐVHT 3 wks 01/3/10 19/3/10 Trần Trung Chuyên
16 Viết và BV ĐATN (14 tuần) 15 ĐVHT 14 wks 22/3/10 25/6/10
17 TIN HỌC TRẮC ĐỊA K51 (45 SV) 49 ĐVHT 36 wks 17/8/09 07/5/10
18 Trắc địa cao cấp (90T) 6 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
19 Bản đồ học (60T) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
20 Phân tích và Thiết kế hệ thống (60T) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Nguyễn Tuấn Anh
21 Mã nguồn mở (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09Đoàn Khánh Hoàng
22 Định vị vệ tinh (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
23 Đo ảnh 1 (60T) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Ngô Thị Phương Thảo
24 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 30/11/09 11/12/09 Thi học kỳ 1
25 Chính trị 2 ĐVHT 2 wks 14/12/09 25/12/09 Chính trị
26 Đo ảnh 2 (60T) 4 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10 Trần Mai Hương
27 Trắc địa công trình (90T) 6 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10
28 Địa chính (90) 6 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10 Nguyễn Tuấn Anh
29 Công nghệ phần mềm (60T) 4 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10 BM CNPM
30 Khoa học môi trường (45T) 3 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10
31 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 26/4/10 07/5/10 Thi học kỳ 2
32 TIN HỌC TRẮC ĐỊA K52 (61 SV) 53 ĐVHT 42 wks 17/8/09 18/6/10
33 Lập trình C nâng cao (60T) (C++) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Nguyễn Tuấn Anh
34 Vi xử lý (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM THCB
35 Tiếng Anh chuyên ngành (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Nguyễn Thị Mai Dung
36 Kiến trúc máy tính (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM THCB
37 CS truyền tin và truyền số liệu (60T) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM THCB
38 Xử lý số liệu trắc địa 2 (60T) 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM TĐPT
39 Tư tưởng HCM 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 BM TTHCM
40 Đồ họa vi tính 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Nguyễn Quang Khánh
41 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 30/11/09 11/12/09 Thi học kỳ 1
42 Chính trị 2 ĐVHT 2 wks 14/12/09 25/12/09 Chính trị
43 TT Tin học cơ sở 5 ĐVHT 5 wks 28/12/09 29/1/10 Diêm Thị Thùy
44 Mạng máy tính 4 ĐVHT 12 wks 01/2/10 07/5/10 BM CNPM
45 Lý thuyết đồ thị 3 ĐVHT 12 wks 01/2/10 07/5/10 Nguyễn Tuấn Anh
46 Kỹ thuật lập trình 4 ĐVHT 12 wks 01/2/10 07/5/10 Nguyễn Tuấn Anh
47 Cơ sở lý thuyết Xử lý ảnh số 3 ĐVHT 12 wks 01/2/10 07/5/10 Trần Mai Hương
48 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 10/5/10 21/5/10 Thi học kỳ 2
49 TT Trắc địa cơ sở 4 ĐVHT 4 wks 24/5/10 18/6/10 BM TĐPT
50 TIN HỌC TRẮC ĐỊA K53 (70 SV) 61 ĐVHT 42 wks 17/8/09 18/6/10
51 NLCN Mác-Lênin P2 5 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
52 Vật lý 2 + TN 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
53 Xác suất thống kê 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
54 Toán rời rạc 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
55 Kỹ thuật Điện - Điện tử 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
56 Cơ sở dữ liệu 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09Đoàn Khánh Hoàng
57 Trắc địa cơ sở 1 4 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
58 Thể dục 2 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09
59 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 30/11/09 11/12/09 Thi học kỳ 1
60 Chính trị 0 ĐVHT 2 wks 14/12/09 25/12/09 Chính trị
61 Trắc địa cơ sở 2 4 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10
62 Phương pháp tính 3 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10
63 Kiến trúc máy tính 3 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10 BM THCB
64 Hệ điều hành 4 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10 BM CNPM
65 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10 Nguyễn Tuấn Anh
66 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10 Trần Mai Hương
67 Cơ sở lập trình 4 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10Đoàn Khánh Hoàng
68 Thể dục 2 ĐVHT 15 wks 28/12/09 23/4/10
69 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 26/4/10 07/5/10
70 Chính trị 0 ĐVHT 2 wks 10/5/10 21/5/10
71 TT Trắc địa cơ sở 4 ĐVHT 4 wks 24/5/10 18/6/10
72 NGOẠI NGÀNH 6 ĐVHT 17 wks 17/8/09 11/12/09
73 ĐỊA SINH THÁI K51 (13 SV) 3 ĐVHT 17 wks 17/8/09 11/12/09
74 Hệ thông tin địa lý (45T) 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Nguyễn Thị Mai Dung
75 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 30/11/09 11/12/09 Thi học kỳ 1
76 TIN HỌC ĐỊA CHẤT K51 (13 SV) 3 ĐVHT 17 wks 17/8/09 11/12/09
77 Nhập môn xử lý ảnh số 3 ĐVHT 15 wks 17/8/09 27/11/09 Trần Mai Hương
78 Thi HK 0 ĐVHT 2 wks 30/11/09 11/12/09 Thi học kỳ 1

Trần Mai HươngHệ quản trị CSDL (45T)
BM CNPMCông nghệ phần mềm (45T)
Nguyễn Trường XuânHệ thông tin địa lý (60T)
BM CNPMMạng máy tính (45T)

Trần Trung ChuyênChuyên đề tin học 1 (60T)
BM CNPMLập trình mạng (60T)

Khoa học môi trường (30T)
Tư tưởng Hồ Chí Minh (45T)

Nguyễn Trường XuânChuyên đề tin học 2 (60T)
Thi học kỳ 1Thi HK

Diêm Thị ThùyTT Đo ảnh & Viễn th
Chính trịChính trị

Trần Trung ChuyênTT Tin học ứng dụng 1 (3 t
Trần Trung ChuyênTT Tin học ứn

Viết và BV ĐATN (14 tuần)

Trắc địa cao cấp (90T)
Bản đồ học (60T)

Nguyễn Tuấn AnhPhân tích và Thiết kế hệ thống (60T)
Đoàn Khánh HoàngMã nguồn mở (45T)

Định vị vệ tinh (45T)
Ngô Thị Phương ThảoĐo ảnh 1 (60T)

Thi học kỳ 1Thi HK
Chính trịChính trị

Trần Mai HươngĐo ảnh 2 (60T)
Trắc địa công trình (90T)

Nguyễn Tuấn AnhĐịa chính (90)
BM CNPMCông nghệ phần mềm (60T)

Khoa học môi trường (45T)
Thi học kỳ 2Thi HK

Nguyễn Tuấn AnhLập trình C nâng cao (60T) (C++)
BM THCBVi xử lý (45T)
Nguyễn Thị Mai DungTiếng Anh chuyên ngành (45T)
BM THCBKiến trúc máy tính (45T)
BM THCBCS truyền tin và truyền số liệu (60T)
BM TĐPTXử lý số liệu trắc địa 2 (60T)
BM TTHCMTư tưởng HCM
Nguyễn Quang KhánhĐồ họa vi tính

Thi học kỳ 1Thi HK
Chính trịChính trị

Diêm Thị ThùyTT Tin học cơ sở
BM CNPMMạng máy tính
Nguyễn Tuấn AnhLý thuyết đồ thị
Nguyễn Tuấn AnhKỹ thuật lập trình
Trần Mai HươngCơ sở lý thuyết Xử lý ảnh số

Thi học kỳ 2Thi HK
BM TĐPTTT Trắc địa cơ sở

NLCN Mác-Lênin P2
Vật lý 2 + TN
Xác suất thống kê
Toán rời rạc
Kỹ thuật Điện - Điện tử

Đoàn Khánh HoàngCơ sở dữ liệu
Trắc địa cơ sở 1
Thể dục

Thi học kỳ 1Thi HK
Chính trịChính trị

Trắc địa cơ sở 2
Phương pháp tính

BM THCBKiến trúc máy tính
BM CNPMHệ điều hành
Nguyễn Tuấn AnhCấu trúc dữ liệu và giải thuật
Trần Mai HươngHệ quản trị cơ sở dữ liệu
Đoàn Khánh HoàngCơ sở lập trình

Thể dục
Thi HK

Chính trị
TT Trắc địa cơ sở

Nguyễn Thị Mai DungHệ thông tin địa lý (45T)
Thi học kỳ 1Thi HK

Trần Mai HươngNhập môn xử lý ảnh số

03/8 10/8 17/8 24/8 31/8 07/9 14/9 21/9 28/9 05/10 12/10 19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/1 11/1 18/1 25/1 01/2 08/2 15/2 22/2 01/3 08/3 15/3 22/3 29/3 05/4 12/4 19/4 26/4 03/5 10/5 17/5 24/5 31/5 07/6 14/6 21/6 28/6 0
8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10

2009

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2009-2010 
BỘ MÔN TIN HỌC TRẮC ĐỊA 

Trần Trung Chuyên 
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